
STT LỚP_C3 ĐK_SGK HỌ ĐỆM TÊN GT NGÀY SINH TRƯỜNG THCS GHI CHÚ

1 10B9 SGK BÙI MỸ NHẬT ANH Nữ 14/10/2007 THCS Nam Từ Liêm

2 10B9 SGK NGUYỄN THỊ MINH ANH Nữ 14/11/2007 THCS Vân Canh

3 10B9 SGK TRẦN BẢO CHÂU Nữ 12/09/2007 THCS Lý Nam Đế

4 10B9 SGK ĐẶNG QUỲNH CHI Nữ 29/03/2007 THCS Cầu Diễn

5 10B9 SGK NGUYỄN NGỌC DIỆP Nữ 02/05/2007 THCS Tây Mỗ

6 10B9 SGK NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 14/02/2007 THCS Phương Canh

7 10B9 SGK PHAN ĐỨC HUY 12/01/2007 THCS Cầu Diễn

8 10B9 SGK LÊ NGỌC KHÁNH HUYỀN Nữ 15/05/2007 THCS Cầu Diễn

9 10B9 SGK TRẦN KHÁNH HUYỀN Nữ 02/08/2007 THCS Lý Nam Đế

10 10B9 SGK NGUYỄN VŨ HÀ LÊ Nữ 14/07/2007 THCS Cầu Diễn

11 10B9 SGK MAI NGỌC LINH Nữ 09/11/2007 THCS Xuân Phương

12 10B9 SGK PHAN KHÁNH LINH Nữ 01/12/2007 THCS Tây Mỗ

13 10B9 SGK TRẦN MAI LINH Nữ 16/09/2007 THCS Xuân Phương

14 10B9 SGK TRỊNH NHẬT LINH Nữ 11/12/2007 THCS Tây Mỗ

15 10B9 SGK NGUYỄN ĐỨC LUÂN 07/05/2007 THCS Lý Nam Đế

16 10B9 SGK NGUYỄN PHƯƠNG LY Nữ 04/11/2007 THCS Nam Từ Liêm

17 10B9 SGK NGUYỄN THÙY LY Nữ 25/10/2007 THCS Cầu Diễn

18 10B9 SGK TRỊNH HƯƠNG LY Nữ 01/04/2007 THCS Vân Canh

19 10B9 SGK NGÔ NHẬT MAI Nữ 31/07/2007 THCS Vân Canh

20 10B9 SGK HOÀNG NGUYÊN NGỌC MINH Nữ 18/12/2007 THCS Nam Từ Liêm

21 10B9 SGK GIANG UYÊN MY Nữ 18/09/2007 THCS Phương Canh

22 10B9 SGK NGUYỄN NGỌC TRÀ MY Nữ 24/02/2007 THCS Nguyễn Văn Huyên

23 10B9 SGK NGUYỄN TRÀ MY Nữ 03/08/2007 THCS Tây Mỗ

24 10B9 SGK NGUYỄN TRÀ MY Nữ 18/12/2007 THCS Tây Mỗ

25 10B9 SGK LÊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 14/05/2007 THCS Phương Canh

26 10B9 SGK NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 06/02/2007 THCS Nam Từ Liêm

27 10B9 SGK TẠ BẢO NGÂN Nữ 01/10/2007 THCS Tây Mỗ
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28 10B9 SGK TRẦN BẢO NGÂN Nữ 12/11/2007 THCS Lý Nam Đế

29 10B9 SGK NGÔ KIỀU YẾN NHI Nữ 12/01/2007 THCS Xuân Phương

30 10B9 SGK NGUYỄN BÁ PHONG 21/01/2007 THCS Lý Nam Đế

31 10B9 SGK NGHIÊM XUÂN THÚY PHƯƠNG Nữ 15/05/2007 THCS Tây Mỗ

32 10B9 SGK NGÔ NHẬT QUỲNH Nữ 28/01/2007 THCS Xuân Phương

33 10B9 SGK NGUYỄN THÚY QUỲNH Nữ 18/06/2007 THCS Nam Từ Liêm

34 10B9 SGK PHÍ NGỌC QUỲNH Nữ 22/09/2007 THCS Kim Chung

35 10B9 SGK NGUYỄN MINH TÂM Nữ 28/09/2007 THCS Xuân Phương

36 10B9 SGK TRẦN THỊ TÂM Nữ 20/01/2007 THCS Lý Nam Đế

37 10B9 SGK TRẦN NGỌC THẢO Nữ 10/10/2007 THCS Nam Từ Liêm

38 10B9 SGK TRẦN ANH THƯ Nữ 20/03/2007 THCS Nam Từ Liêm

39 10B9 SGK TRẦN ANH THƯ Nữ 17/09/2007 THCS Cầu Diễn

40 10B9 SGK NGUYỄN THỊ THUỲ Nữ 05/03/2007 THCS Tây Mỗ

41 10B9 SGK NGUYỄN THANH THÚY Nữ 28/08/2007 THCS Nguyễn Văn Huyên

42 10B9 SGK LÊ THU TRANG Nữ 30/10/2007 THCS Cầu Diễn

43 10B9 SGK NGUYỄN QUỲNH TRANG Nữ 27/06/2007 THCS Nguyễn Văn Huyên

44 10B9 SGK NGUYỄN THỊ YẾN TRANG Nữ 12/09/2007 THCS Đại Mỗ

Người lập

Nguyễn Ngọc Chung

Hiệu trưởng duyệt

Đoàn Minh Châu

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2022
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